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BÁO CÁO 
Việc lồng ghép bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật bình đẳng giới, Chính phủ báo cáo việc lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (sau đây gọi chung là dự án Luật) như sau:

I. MỤC TIÊU LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN LUẬT 
Các mục tiêu lồng ghép giới trong xây dựng dự án Luật được xác định như  sau:

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm việc thực hiện, bảo vệ tốt hơn các quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng trong các quan hệ hôn nhân và gia đình nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.
2. Mục tiêu cụ thể

- Thứ nhất, tạo cơ hội để các chủ thể quan hệ hôn nhân và gia đình không chỉ được hưởng năng lực pháp lý (khả năng được bình đẳng trên lý thuyết về mặt pháp lý) mà còn tạo điều kiện để họ được tiếp cận, bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó, bảo đảm được sự bình đẳng giới thực chất trong hôn nhân và gia đình;

- Thứ hai, kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung, giới và bình đẳng giới nói riêng. Đồng thời, loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu cản trở trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình;

- Thứ ba, áp dụng biện pháp thúc đẩy giới đối với các quan hệ đặc thù, chịu ảnh hưởng sâu sắc của tâm lý, văn hóa, đạo đức truyền thống của gia đình và định kiến của xã hội;
- Thứ tư, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong các quy định của Luật hôn nhân và gia đình với quy định của pháp luật về bình đẳng giới;
- Thứ năm, đóng góp vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm bình đẳng giới thực chất trong gia đình theo quy định tại Điều 18 Luật bình đẳng giới, qua đó, thể hiện sự phù hợp và tương thích của pháp luật Việt Nam với Điều 9 và Điều 16 Công ước về chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), cũng như các khuyến nghị chung của Ủy ban CEDAW liên quan đến việc bảo đảm các quyền con người của phụ nữ và nam giới trong xã hội và gia đình;
- Thứ sáu, góp phần khắc phục một số bất cập, tồn tại của việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình tại Việt Nam đã được nêu trong báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước CEDAW, thúc đẩy tiến trình bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa phụ nữ và nam giới trong các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

II. LỒNG GHÉP GIỚI TRONG TỔ CHỨC, THỰC HIỆN DỰ ÁN LUẬT

1. Trong việc thành lập và xác định thành phần của Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Để tổ chức thực hiện Điều 21 Luật bình đẳng giới và các quy định có liên quan của Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập của dự án Luật được xây dựng, cơ cấu với thành phần dựa trên ba yêu cầu cơ bản:

Một là, bảo đảm được quy định chung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Hai là, đáp ứng được những đặc thù về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, bao gồm các đại diện: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thi hành Luật hôn nhân và gia đình ở Trung ương và địa phương; tổ chức nghiên cứu, đào tạo và chuyên gia trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình;

Ba là, đáp ứng được yêu cầu về lồng ghép giới trong thực hiện dự án Luật với sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và chuyên gia về giới, như: Bộ Lao động, thương binh và xã hội; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Viện Gia đình và giới, giảng viên Luật. 

2. Trong các hoạt động xây dựng dự án Luật

a) Trong các phiên họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập về mục tiêu, quan điểm cơ bản, những định hướng lớn trong việc sửa đổi, bổ sung Luật thì cơ quan chủ trì soạn thảo đều trực tiếp hoặc gián tiếp lồng ghép nội dung giới và bình đẳng giới với sự tham gia không chỉ của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập mà còn có sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức và các chuyên gia về giới. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã có hoạt động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngay từ khi dự án Luật bắt đầu được thực hiện (trực tiếp báo cáo Thường trực Ủy ban; tham gia các phiên họp có liên quan của Thường trực Ủy ban; họp nhóm chuyên gia; tham luận lồng ghép giới giữa Luật hộ tịch với Luật hôn nhân và gia đình và Bộ luật dân sự…).

b) Nghiên cứu, tổ chức rà soát, đánh giá về thực trạng và hiệu quả thi hành các quy định liên quan đến vấn đề giới trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình

- Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành rà soát, nghiên cứu, đánh giá hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình, như: Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình, Luật đất đai, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật nuôi con nuôi... và các văn bản dưới luật có liên quan;

- Lồng ghép vấn đề giới vào các nội dung tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình được thực hiện ở tất cả các địa phương trên toàn quốc và nhiều Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương. Đặc biệt là, cơ quan chủ trì soạn thảo đã phân công cụ thể cho Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Viện giới và gia đình là những cơ quan chuyên môn, có thẩm quyền về giới đánh giá cụ thể về vấn đề giới trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;

- Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về giới và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật về hôn nhân và gia đình.

c) Trong thành phần Hội đồng thẩm định dự án Luật ngoài các chuyên gia pháp lý cũng có sự tham gia của đại diện cơ quan, chuyên gia về giới. Cơ cấu thành phần như vậy cũng đã góp phần làm cho vấn đề bình đẳng giới được nghiên cứu và thể hiện một cách sâu sắc trong dự án Luật.
III. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM 
Ở Việt Nam, gia đình luôn được xác định là thiết chế xã hội rất quan trọng - tế bào của xã hội. Do vậy, dù ở bất cứ giai đoạn phát triển nào gia đình luôn được Nhà nước quan tâm. Quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam cũng được đặt trong tiến trình đó và mang những đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, mức độ công nhận và thực thi bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của chế độ xã hội qua mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.

Dưới các chế độ cũ (phong kiến, thực dân), vấn đề bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình được xác định theo các nguyên lý của Nho giáo. Do vậy, tư tưởng “phụ quyền” và “gia trưởng” là nguyên tắc chủ đạo trong các quan hệ hôn nhân và gia đình. Quyền được xác lập nhiều và ưu tiên cho người đàn ông: cha, chồng, con trai…; quyền và nghĩa vụ của người phụ nữ: mẹ, vợ, con gái… mang tính phụ thuộc vào lợi ích của người đàn ông trong gia đình. Mặt khác, quyền về hôn nhân và gia đình trong các chế độ xã hội này còn được xác định theo nguyên tắc phụ thuộc về thứ bậc “trên dưới”: phụ - tử, huynh - đệ. Theo đó, về nguyên tắc, quyền của người thuộc bậc dưới phụ thuộc vào lợi ích của người thuộc bậc trên.

Dưới chế độ của Nhà nước ta hiện nay, bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình (quyền kết hôn, ly hôn, nhóm quyền được làm cha, làm mẹ và làm con, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, quyền đại diện, quyền về nơi cư trú, quyền xác định họ, tên, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch; quyền về lao động, tự do kinh doanh…) đã trở thành một trong các quyền cơ bản nhất của cá nhân được pháp luật ghi nhận trong Hiến pháp, các văn bản luật có liên quan. Nguyên tắc cơ bản trong công nhận, bảo đảm thực thi vấn đề giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình là bình đẳng, không phân biệt đối xử, kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thứ hai, vấn đề bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam thường được đặt trong lợi ích chung của gia đình và xã hội.

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp ở phương Đông thuộc nền văn minh lúa nước - nền văn minh gắn chặt gia đình trong vai trò là đơn vị xã hội cơ bản. Kết cấu chặt chẽ gia đình - làng xã - Nhà nước đi liền với toàn bộ tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Do đó, khác với người phương Tây thường đề cao tự do cá nhân còn gia đình nhiều khi xếp vào hàng thứ yếu, người Việt Nam và một số nước Á Đông khác mỗi cá nhân gắn bó chặt chẽ với một gia đình, làng xã được cấu thành bởi sự tập hợp nhiều gia đình và gia đình là tế bào của xã hội. Quyền của cá nhân về hôn nhân và gia đình vì thế thường bị hạn chế bởi lợi ích của gia đình và xã hội. Pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành của Việt Nam ghi nhận một nguyên tắc trong phương pháp điều chỉnh của luật là “các chủ thể thực hiện quyền trên cơ sở lợi ích chung của gia đình”. Trong thực tiễn cuộc sống, một người phụ nữ Việt Nam hiện đại khi cần cân nhắc giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của gia đình thì lựa chọn lợi ích gia đình vẫn mang tính phổ biến.

Đặc điểm này cho thấy, ở Việt Nam nếu công nhận, thực thi và bảo vệ bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình như quyền cơ bản của cá nhân mà không có sự quan tâm về mặt pháp luật, chính sách đối với vai trò của gia đình thì mới chỉ dừng lại ở tính chất tuyên ngôn mà chưa thể hiện sự tiếp nhận quyền cụ thể trên thực tế.

Ví dụ: 
(1) Pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành đã quy định nguyên tắc “vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình” và “ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của cả vợ chồng”. Tuy nhiên, trên thực tế do ảnh hưởng của tập quán, quan niệm truyền thống và vị thế kinh tế - xã hội mà có tới 64% gia đình do nam giới làm chủ, 36% do phụ nữ làm chủ nhưng chủ yếu là các gia đình của phụ nữ đơn thân, đã ly hôn hoặc góa chồng.

(2) Tình trạng tảo hôn vẫn tiếp diễn, đặc biệt trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù pháp luật đã đưa ra những quy định “cấm” và hình thức xử phạt rất nghiêm khắc với tình trạng tảo hôn, nhưng trên thực tế qua con số thống kê của 8 tỉnh, thành phố (Điện Biên, Gia Lai, Lào Cai, Kon Tum, An Giang, Đồng Tháp, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh) ở thời điểm tháng 5/2012 cho thấy tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, trong đó địa phương có số cặp tảo hôn cao nhất (trong số 8 địa phương) là Điện Biên (1.127 cặp), Gia Lai (974 cặp), Lào Cai (262 cặp), Kon Tum (232 cặp), An Giang (185 cặp),  Đồng Tháp (179 cặp), Ninh Thuận (76 cặp), là một thành phố lớn, nhưng thành phố Hồ Chí Minh cũng có tới 37 cặp tảo hôn. Trong tổng số các cặp tảo hôn tại 8 địa phương này, thì tỉ lệ nữ kết hôn dưới 18 tuổi là 49,78%, tỉ lệ nam kết hôn dưới tuổi 20 là 50,22%. Cũng qua bảng thống kê cho thấy số cặp tảo hôn chiếm số lượng lớn là thuộc các dân tộc thiểu số (như Điện Biên có tới 1.126/1.127 cặp là người dân tộc thiểu số, chiếm 99,9%); bên cạnh đó lại có những địa phương mặc dù có ít số cặp tảo hôn, nhưng dân tộc Kinh lại chiếm tỷ lệ cao hơn (như thành phố Hồ Chí Minh 94,5%, An Giang 60,5%... đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp, số cặp tảo hôn 100% là dân tộc Kinh.

Thứ ba, giới và bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam không phải là điều “mới lạ” so với nền văn hóa truyền thống của Việt Nam, nhưng cũng có sự “xung đột” nhất định bởi yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng.

Dân tộc Việt Nam dù bất cứ giai đoạn lịch sử nào, truyền thống tôn trọng phụ nữ, đề cao tình cảm trong gia đình là một nét văn hóa không thay đổi. Chúng ta là một trong số ít dân tộc có tục thờ mẹ, người dân luôn thể hiện khát vọng mong muốn được hưởng quyền dân chủ hơn, bình đẳng hơn trong gia đình, một loạt các bài thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương, hay các câu ca dao, tục ngữ “thuận vợ, thuận chồng tát bể đông cũng cạn”, “của chồng, công vợ”, “râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật gù khen ngon”… đã phản ánh phần nào truyền thống tốt đẹp đó. Do vậy, xét ở khía cạnh thích ứng văn hóa, người dân Việt Nam dễ tiếp nhận hơn vấn đề giới về hôn nhân và gia đình, đặc biệt các quyền liên quan đến vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Ví dụ: theo Kết quả Điều tra gia đình Việt Nam năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho thấy, quyền quyết định tuyệt đối của cha mẹ đối với hôn nhân của con cái trong xã hội Việt Nam truyền thống đã giảm đáng kể dưới tác động của những biến đổi kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới. 28,5% số người từ 61 tuổi trở lên cho biết cuộc hôn nhân của họ là do cha mẹ quyết định hoàn toàn so với 7,3% người trong độ tuổi từ 18-60). Quyền quyết định tuyệt đối của cha mẹ đối với hôn nhân của con cái thấp hơn ở các nhóm tuổi trẻ, ở đô thị, mức sống cao, nam giới và trình độ học vấn cao. Hiện nay, xu hướng phổ biến là cha mẹ và con cái cùng tham gia quyết định hôn nhân của con mà cụ thể là con cái quyết định có hỏi ý kiến bố mẹ (70,8% đối với cuộc hôn nhân hiện tại của cặp vợ chồng từ 18-60 tuổi). Xu hướng này kết hợp được lợi ích của cá nhân và gia đình, vì vậy chắc chắn còn tồn tại lâu dài ở Việt Nam, nhất là ở khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng là đất nước chịu ảnh hưởng bởi tôn giáo, tín ngưỡng. Trong suốt các triều đại phong kiến Việt Nam, tư tưởng nho giáo đã được du nhập và đề cao. Trong đó, đức hy sinh của người phụ nữ vì gia đình, sự phụ thuộc giữa các thế hệ, sự trọng nam - khinh nữ… là một trong các nội dung cơ bản . Quan niệm “phu xướng, phụ tùy”, “thuyền theo lái, gái theo chồng”, “trai năm thê, bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”… đã trở thành nguyên tắc phổ biến về ứng xử và xác định quyền trong gia đình truyền thống ở Việt Nam. Ngoài ra, cùng với sự xuất hiện giao lưu Đông - Tây, đặc biệt ở giai đoạn thuộc Pháp, đạo Cơ đốc đã xuất hiện và có ảnh hưởng ở nhiều vùng, địa phương của Việt Nam. Giáo lý nhà thờ cũng có những tác động không nhỏ đến thực thi quyền con người, đặc biệt các quyền về kết hôn, ly hôn… ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đã và đang là những rào cản rất lớn trong việc thực thi và bảo vệ các quyền cá nhân của thành viên gia đình.


Ví dụ:
 Quan niệm “gia đình nhất thiết phải có con trai” vẫn được một bộ phận đáng kể người dân ủng hộ (gần 37% đối với những người ở độ tuổi 18-60). Những người sống ở nông thôn; những người ở khu vực Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc, Đông Nam Bộ; đồng bào dân tộc Hmông, Dao, Khơ me ủng hộ quan niệm gia đình nhất thiết phải có con trai có tỷ lệ cao hơn các nhóm đối tượng khác. Nhóm dân số nghèo có nhu cầu sinh con trai nhiều hơn nhóm dân số giàu (45,5% ở nhóm có thu nhập thấp nhất so với 26% nhóm thu nhập cao nhất) và điều này lý giải vì sao tình trạng sinh nhiều con lại phổ biến ở nhóm thu nhập thấp.


Thứ tư, bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình gắn bó chặt chẽ với các quyền con người về dân sự và chính trị khác

Thực tế nhiều quyền liên quan đến bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình chỉ thực hiện được trên thực tế ở Việt Nam nếu các quyền dân sự, chính trị khác đã được công nhận và thực thi cho các thành viên gia đình. Ví dụ: quyền tự do lựa chọn nơi ở, nghề nghiệp, kinh doanh của người vợ chỉ có thể thực hiện khi trước hết nó là quyền cơ bản của công dân được Nhà nước tôn trọng và bảo vệ.

Do vậy, khi công nhận, thực thi và bảo vệ bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình phải gắn liền chặt chẽ quyền này với các quyền con người về dân sự, chính trị khác như là sự tương hỗ, điều kiện cần cho quyền con người về hôn nhân và gia đình.
IV. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH

1. Cơ chế bảo đảm công nhận, thực thi và bảo vệ bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam
Thực tiễn xã hội và pháp lý ở Việt Nam cho thấy, công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng về hôn nhân và gia đình là mục tiêu và nguyên tắc cơ bản, nhất quán trong chính sách về gia đình của Đảng và Nhà nước ta. Nó đã và đang được bảo đảm thực hiện theo các cơ chế sau:

Thứ nhất, công nhận và bảo hộ chính thức bằng hệ thống nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Các nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam đều ghi nhận về tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, ngày 21 tháng 2 năm 2005, Ban Bí thư TƯ Đảng đã có Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đó nêu rõ tình hình bạo lực gia đình gia tăng làm ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở nước ta. Ngày 24 tháng 5 năm 2005, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 48/NQ-TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và một trong những quan điểm chỉ đạo là xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân số, gia đình, trẻ em và chính sách xã hội… Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được thông qua tại Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đưa ra một trong những định hướng phát triển kinh tế - xã hội là “phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện tốt bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ; chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em”.
- Việt Nam là thành viên tích cực của Liên hợp quốc trong việc tham gia và công nhận các công ước quốc tế trực tiếp hoặc gián tiếp về quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng về hôn nhân và gia đình: Hiến chương Liên hợp quốc (1945), Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966), Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW)… Việt Nam cũng đã và đang từng bước nội luật hóa các công ước này vào pháp luật của Việt Nam (trên thực tế nhiều quyền con người về hôn nhân và gia đình đã được thừa nhận trong pháp luật trước khi Việt Nam là thành viên của các công ước quốc tế về quyền con người).
- Trong hệ thống pháp luật của mình,Việt Nam đã tích cực xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật đa dạng ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực khác nhau về quyền con người nói chung và bình đẳng giới nói riêng về hôn nhân và gia đình: Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung năm 2001 (trước đó là các Hiến pháp 1946, 1959, 1980), Bộ luật dân sự năm 2005 (trước đó là Bộ luật dân sự năm 1995), Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (trước đó là Luật hôn nhân và gia đình các năm 1959 và 1986), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (trước đó là Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991), Bộ luật hình sự năm 1999 (trước đó là các Bộ luật hình sự năm 1985 và các bộ luật hình sự sửa đổi), pháp luật về xử phạt hành chính, Luật bình đẳng giới năm 2006; Luật người cao tuổi năm 2006; Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình năm 2007; Luật quốc tịch năm 2008; Luật nuôi con nuôi năm 2010...

Thứ hai, xây dựng hệ thống các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng về hôn nhân và gia đình:
- Quốc hội ban hành pháp luật về quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng, trong đó có lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

- Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện vai trò quản lý Nhà nước các hoạt động công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người, bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình; các cơ quan trực thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân (Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Bộ Y tế, Bộ Lao động, thương binh và xã hội và các sở chuyên ngành…) thực hiện việc công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng về hôn nhân và gia đình theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

- Các cơ quan tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án) chịu trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm quyền con người về hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự hoặc pháp luật dân sự.

Thứ ba, xây dựng cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng về hôn nhân và gia đình. Trong đó, các tổ chức, cộng đồng có vai trò quan trọng trong phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, phát hiện các hành vi vi phạm quyền con người, bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình, cùng tham gia giải quyết các tranh chấp có liên quan trong phạm vi cộng đồng.
Thứ tư, xây dựng cơ chế đồng bộ giữa chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội với việc công nhận, thực thi và bảo vệ bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình. Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2351/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Chiến lược có mục tiêu tổng quát là: “đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành một số chiến lược có liên quan đến vấn đề này, như: Chiến lược xây dựng gia đình giai đoạn 2005-2010, Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển dân số giai đoạn 2001 - 2010, Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020... 
Thứ năm, xây dựng cơ chế kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình và pháp luật khác có liên quan với các nội dung về bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình, đặc biệt là bình đẳng giữa vợ và chồng, sự phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, loại bỏ những hủ tục, tập tục lạc hậu trong gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi người dân và toàn xã hội. 

Từ năm 2000 đến năm 2009, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo điểm, hỗ trợ kinh phí xây dựng 31 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, 26 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại các địa phương, 63 câu lạc bộ "Tuổi trẻ phòng chống tội phạm" tại 63 tỉnh, thành phố, mà phần lớn các Câu lạc bộ này ở nông thôn và miền núi. Theo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thì riêng tỉnh Đăk Lăk đã có tới 400 hội viên, phụ nữ các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tọa đàm về bình đẳng giới và hôn nhân gia đình; Phú Thọ tổ chức tọa đàm với chủ để “Làm thế nào để xây dựng gia đình bình đẳng”, Nam Định đã tuyên truyền 3.934 cuộc với 35.400 lượt người tham dự, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Đồng Tháp đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài hiệu quả; các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long tổ chức 30 cuộc nói chuyện chuyên đề kết hợp tư vấn lưu động tại 30 xã về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…; trung bình hàng năm tại các địa phương, đơn vị có trên 80% hội viên, phụ nữ được tiếp cận với các nội dung quy định của Luật.
2. Thực trạng vấn đề bình đẳng giới trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
a) Đánh giá chung
Qua 13 năm thi hành, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây về vấn đề bình đẳng giới:

Một là, góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp, các luật có liên quan về bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử và loại bỏ những hủ tục, tập tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam;
Hai là, trên cơ sở các quy định về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình; kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; ly hôn; quan hệ cha, mẹ, con, các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; giám hộ; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; trách nhiệm của công dân, nhà nước và xã hội đối với gia đình, Luật đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ và hợp lý về giới, bình đẳng giới, đặc biệt quyền của phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

Ba là, thông qua việc ghi nhận những chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên gia đình, Luật đã góp phần tăng cường và phát huy ý thức trách nhiệm của họ trong việc tôn trọng, thực hiện các quyền về bình đẳng giới; quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; kế thừa, phát huy các truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của gia đình và dân tộc;
Bốn là, nhiều quy định của Luật đã tương thích với pháp luật quốc tế và cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng, đặc biệt trong chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ và bảo vệ quyền trẻ em.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên thì vấn đề bình đẳng giới trong Luật hôn nhân và gia đình hiện hành còn có những bất cập, hạn chế, trong đó:
Thứ nhất, một số quy định liên quan đến bình đẳng giới còn mang tính hình thức, không thực chất hoặc không khả thi, như: 

(1) Trong thực tiễn hôn nhân và gia đình, vì lý do khách quan hoặc chủ quan mà trong nhiều gia đình, một bên vợ hoặc chồng (đặc biệt là người vợ) trở thành người yếu thế, họ không có quyền tham gia quyết định hoặc bị thụ động trong việc tham gia các quan hệ gia đình, nhất là quan hệ tài sản. Nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng trở nên có tính hình thức đối với các trường hợp này.

Theo Kết quả Điều tra gia đình Việt Nam năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Báo cáo Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho thấy, quyền quyết định công việc gia đình giữa vợ và chồng tuỳ thuộc vào loại công việc. Tính đa dạng của việc quyết định trong gia đình phản ánh tính đa dạng của người chủ gia đình. Người vợ thường quyết định những công việc nhỏ hàng ngày liên quan đến những tài sản có giá trị nhỏ. Người chồng thường quyết định những công việc lớn có liên quan đến những tài sản có giá trị lớn; ở khu vực thành thị, vai trò quyết định trong gia đình của người phụ nữ có nhiều tiến bộ hơn so với khu vực nông thôn, miền núi;
 (2) Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định “trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả hai vợ chồng”. Quy định này về hình thức đã bảo đảm bình đẳng giới về sở hữu. Tuy nhiên, do chưa thực sự phù hợp với thực tiễn đăng ký sở hữu ở Việt Nam nên nó có tính khả thi không cao, nhiều trường hợp giấy tờ sở hữu về nhà, quyền sử dụng đất là tài sản chung vẫn ghi tên một người (thường là người nam giới trong gia đình), những tài sản khác gần như không thực hiện được, dẫn tới còn nhiều khó khăn trong việc công nhận và bảo vệ quyền của người không đứng tên trên giấy tờ chứng nhận sở hữu, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng. 

Theo Kết quả Điều tra gia đình Việt Nam năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Báo cáo Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam thì tỷ lệ người đàn ông/người chồng đứng tên các giấy tờ sở hữu tài sản lớn của gia đình cao hơn rất nhiều so với người phụ nữ/người vợ. Điều này bắt nguồn từ bản chất của chế độ hôn nhân phụ hệ trong xã hội Việt Nam truyền thống (ngoại trừ một số dân tộc có chế độ hôn nhân mẫu hệ). Việc nắm giữ tài sản lớn trong gia đình giải thích phần nào lý do người chồng có tiếng nói và quyền quyết định cao hơn người vợ trong những công việc quan trọng của gia đình.
Bảng 1: Người đứng tên giấy tờ sở hữu/ quyền sử dụng một số tài sản
phân theo thành thị - nông thôn (%)

	Tài sản
	Thành thị
	Nông thôn

	
	Vợ
	Chồng
	Vợ và chồng
	Vợ
	Chồng
	Vợ và chồng

	Nhà/ đất ở
	20,9
	61,1
	18,0
	7,3
	88,6
	4,2

	Đất canh tác/đất đồi rừng
	15,2
	76,9
	7,9
	8,0
	87,2
	4,8

	Cơ sở SXKD
	53,0
	40,0
	6,9
	31,4
	62,4
	6,2

	Ô tô
	25,0
	75,0
	0,0
	18,2
	77,7
	4,0

	Xe máy
	12,1
	67,9
	20,0
	8,0
	87,8
	4,2

	Ghe/thuyền máy
	2,2
	79,2
	18,7
	2,8
	92,5
	4,7


Thứ hai, một số quan hệ liên quan đến hôn nhân và gia đình có nhạy cảm giới chưa được Luật quy định cụ thể, như:

 (1) Việc giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn chưa được Luật hôn nhân và gia đình quy định cụ thể nên vấn đề giới gần như chưa được xem xét đến trong các quan hệ này, đặc biệt đối với phụ nữ và con.

Theo Kết quả Điều tra gia đình Việt Nam năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thì có tới 20% người dân vẫn chưa quan tâm đến vấn đề đăng ký kết hôn, chủ yếu là những người ở vùng dân tộc ít người, nông thôn, nghèo, học vấn thấp, lứa tuổi hơn 50. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long là vùng có tỷ lệ chưa đăng ký kết hôn chiếm khoảng 40%, vùng Tây Bắc 30%, trong đó có tới 46,4% trong nhóm 18-60 tuổi đang có vợ chồng chưa đăng ký kết hôn nêu lý do “không biết phải đăng ký kết hôn”; 13,6% đăng ký sau ngày cưới. Điều đó cho thấy việc chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn đã và đang tồn tại tương đối phổ biến trong xã hội.
Biểu đồ 3. Tỷ lệ chưa ĐKKH theo dân tộc của các cặp vợ chồng từ 18-60 tuổi (%) 
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 (2) Quyền của vợ chồng được lựa chọn chế độ tài sản trong hôn nhân chưa được Luật hôn nhân và gia đình quy định cụ thể, do đó chưa tạo cơ hội cho người dân, đặc biệt là phụ nữ được tiếp cận quyền lựa chọn ứng xử phù hợp nhất với mình và hoàn cảnh gia đình, hạn chế được sự phụ thuộc vào tập quán về tài sản trong hôn nhân...

Như Kết quả Điều tra gia đình Việt Nam năm 2006 đã nêu trên thì do ảnh hưởng của vấn đề tập quán, tâm lý và vị thế kinh tế trong gia đình mà tỷ lệ người đàn ông/người chồng đứng tên các giấy tờ sở hữu tài sản lớn của gia đình cao hơn rất nhiều so với người phụ nữ/người vợ. Do đó, pháp luật cần có cơ chế pháp lý để người vợ có thể cùng người chồng của mình chủ động thỏa thuận lựa chọn chế độ tài sản phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình, han chế được những quan niệm về sở hữu trong tập quán mà người phụ nữ thường phải chịu thiệt thòi;

Thứ ba, một số quy định của Luật còn chưa bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trong gia đình, bảo vệ quyền trẻ em, như: Luật mới chỉ quy định vợ chồng bình đẳng trong các quan hệ gia đình trong khi Luật bình đẳng giới ngoài việc quy định vợ chồng bình đẳng trong gia đình thì còn bình đẳng trong các quan hệ xã hội khác; Luật chưa bao quát được hết các hành vi bạo lực gia đình đã được quy định trong Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình; Luật chưa đưa ra quy định thống nhất về thuật ngữ “thành viên gia đình” dẫn tới khó khăn trong thi hành pháp luật về xác định, truy cứu trách nhiệm chủ thể của hành vi bạo lực gia đình.

b) Đánh giá vấn đề bình đẳng giới trong một số vấn đề cụ thể

Thứ nhất, về vai trò, quyền, trách nhiệm của vợ, chồng trong gia đình 


- Vấn đề chủ gia đình (chủ hộ): thực tế pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành không có quy định về chủ hộ, chỉ quy định nguyên tắc “vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình” và “ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của cả vợ chồng”. Tuy nhiên, Luật chưa quy định cụ thể có tính nguyên tắc trong việc hai vợ chồng hoặc một bên vợ, chồng tham gia giao dịch với người thứ ba. Sự không rõ ràng về mặt pháp lý dẫn đến thực tế việc xác định vai trò của vợ chồng trong thực hiện các giao dịch thường chịu ảnh hưởng của tập quán, tâm lý truyền thống trong gia đình, trong đó, người đàn ông đa phần được xác định là trụ cột trong gia đình, trở thành chủ hộ trên thực tế, kể cả trường hợp sổ hộ khẩu đã ghi rõ vợ là chủ hộ. Thực tế này đã kéo theo rất nhiều hệ lụy mà có thể gây bất lợi cho hai bên nhưng thường là người phụ nữ. 

Bất cập trên một phần xuất phát từ quy định của Luật hôn nhân và gia đình chưa có sự hài hòa, thống nhất và phù hợp với các quy định pháp luật khác về hộ tịch, tín dụng, giao dịch dân sự… Đồng thời, do Luật cũng chưa cụ thể hóa  bình đẳng giữa vợ và chồng trong thực hiện các quyền, nghĩa vụ thuộc các quan hệ khác ngoài quan hệ hôn nhân và gia đình.    


- Vấn đề thực hiện các chức năng của gia đình: pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành không đề cập đến vấn đề này, chỉ có các quy định về nhân thân và tài sản của vợ chồng thể hiện dưới dạng quyền và trách nhiệm. Các quy định này tuy nhiều nhưng lại không rõ ràng nên khi áp dụng vào thực tế do bị chi phối, tác động bởi tư tưởng định kiến về vai trò, vị trí, trách nhiệm của phụ nữ và nam giới đã tồn tại nhiều cách đánh giá, suy luận khác nhau về cùng một sự việc, hiện tượng xảy ra đã làm mất đi ý nghĩa nhân văn thực sự của các quy định này, không bảo đảm nguyên tắc “vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình”.   

Cũng do định kiến, trong các gia đình, phụ nữ thường gắn liền với trách nhiệm không thành văn liên quan đến chức năng sinh sản, nuôi dưỡng, giáo dục và tâm lý tình cảm còn nam giới lại thường gắn với trách nhiệm là người thực hiện chức năng kinh tế của gia đình. Trên cơ sở trách nhiệm này, đã có không ít những đánh giá thiên lệch của một bộ phận xã hội về khả năng thực tế của phụ nữ và nam giới trong gia đình cũng như về khả năng thực hiện các vai trò khác của họ trong xã hội. Gánh nặng công việc, gánh nặng gia đình đã và đang ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt văn hóa của phụ nữ, hạn chế cơ hội của họ tham gia học tập nâng cao trình độ và công tác xã hội. Đây cũng là một trong những lý do hạn chế phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và trẻ em gái các gia đình khó khăn đi học. Đồng thời cũng tạo ra áp lực cho một bộ phận nam giới khi họ không thể thực hiện tốt trách nhiệm là người thực hiện chức năng kinh tế gia đình. Thực tế này đã tạo áp lực cho cả vợ và chồng dẫn đến nhiều hệ lụy mà hậu quả nặng nề cả hai phải gánh chịu, nhưng tổn thương tinh thần nhiều nhất vẫn thường là phụ nữ.

Bằng quy định trong pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành, lao động gia đình của phụ nữ được coi như lao động có thu nhập. Tuy nhiên, quy định này mới chỉ bảo đảm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng khi ly hôn, chưa được thể hiện rõ ràng trong các chế định khác, nhất là khi hôn nhân còn đang tồn tại. Điều này cho thấy, do lao động gia đình chưa chính thức được công nhận mang tính bao trùm trong các chế định khác mà chỉ tập trung khi ly hôn đã làm cho sự nhìn nhận về vai trò kinh tế của phụ nữ trong gia đình bị mờ nhạt, mặc dù họ có đóng góp rất lớn và khá quan trọng trọng việc làm ra kinh tế gia đình. Việc pháp luật quy định không rõ ràng cùng với ảnh hưởng của tâm lý, tập quán truyền thống đã dẫn tới thái độ tự ti của một bộ phận không nhỏ phụ nữ. Từ đó, làm cho bộ phận phụ nữ này quan niệm rằng phụ nữ sinh ra đã gắn với thiên chức nội trợ gia đình và chăm sóc con cái và cũng là nguyên cớ để củng cố thêm sự khắt khe của dư luận xã hội đối với người phụ nữ, biểu hiện rõ hơn cách nhìn nhận và suy nghĩ của cộng đồng về vai trò của vợ - chồng trong gia đình là "nam hướng ngoại", "nữ hướng nội".

- Vấn đề quyền riêng tư của vợ chồng: pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành mới quy định về việc tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của vợ, chồng. Tuy nhiên, để bảo đảm quy định tiến bộ này có tính khả thi thì ngoài Luật hôn  nhân và gia đình cũng cần phải có những giải pháp về pháp lý, chính sách xã hội, giáo dục phù hợp để tạo điều kiện cho vợ, chồng duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội khác ngoài quan hệ gia đình với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác làm ăn và những người khác trong xã hội. Thực tế có không ít một bên vợ, chồng (đặc biệt là người chồng), do ích kỷ cá nhân hoặc có thái độ phân biệt đối xử mà đã có những hành vi hạn chế hoặc ngăn cấm vợ hoặc chồng mình tham gia hoặc giảm bớt các hoạt động, giao lưu xã hội. Bất cập này đã làm cho không ít một bên vợ, chồng bị bạn đời cô lập trong môi trường hẹp, ít giao tiếp xã hội và khó duy trì tình cảm với người thân thích, ruột thịt của mình mà thực tế đã chứng minh phần đông phụ nữ đã và đang là nạn nhân.
- Vấn đề điều kiện sống của gia đình: pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành đã quan tâm đến một trong những tranh luận nhiều nhất trong quan hệ vợ chồng là tài sản chung và riêng bằng những quy định mang tính nguyên tắc xác định trong 2 thời điểm trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân. Việc áp dụng các quy định này trên thực tế có nhiều vướng mắc do thời kỳ hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng có độ dài trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật với những nguyên tắc xác định tài sản chung, riêng khác nhau. Do đó, làm cho việc xác định quyền, nghĩa vụ về tài sản trong hôn nhân, đặc biệt là người phụ nữ có nhiều biến động, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và gia đình, nhất là khi có tranh chấp.
Theo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho đến năm 2008, tỷ lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nam giới đứng tên là 62%, phụ nữ là 20% còn lại 18% đồng sở hữu; nhiều loại động sản có giá trị thuộc sở hữu chung như ô tô, xe máy, tàu thuyền… phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật vẫn chưa có tên cả vợ và chồng do chưa có hướng dẫn triển khai của cơ quan chức năng. Thực tế này đã hạn chế cơ hội tiếp cận các nguồn lực của phụ nữ. Kết quả Điều tra lao động 2009 cho thấy thu nhập bình quân của lao động nữ chỉ bằng 75% nam giới. Theo điều tra mức sống hộ gia đình 2008, mặc dù 61% doanh nghiệp hộ gia đình phi nông nghiệp do phụ nữ điều hành, nhưng doanh thu trung bình hàng tháng chỉ bằng 30 - 50% so với doanh nghiệp do nam giới điều hành. Việc tài sản, thu nhập của phụ nữ nhìn chung thấp hơn so với nam giới đã tác động không nhỏ tới tiếng nói của họ trong gia đình và không ít người đã bị mất quyền nuôi con, nơi cư trú… thậm chí trắng tay khi gia đình ly tán. Thực tiễn này đòi hỏi cần có các biện pháp tích cực hơn nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

Luật hôn nhân và gia đình hiện hành quy định tài sản của vợ chồng mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải ghi tên cả hai vợ chồng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng trên thực tế là chưa hoàn toàn hợp lý vì pháp luật chưa phân tách giữa tài sản của hộ gia đình với tài sản chung của vợ chồng dẫn tới trong thực tiễn áp dụng, nếu xét về nguồn gốc tài sản thì quy định này còn quá hẹp, mới chỉ bảo đảm quyền bình đẳng cho 2 chủ thể chính trong gia đình là vợ - chồng, chưa bảo đảm quyền bình đẳng cho các chủ thể khác trong gia đình hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của vợ chồng bị ảnh hưởng do có sự tranh chấp với các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là quyền sử dụng đất vì đa phần diện tích đất đai được giao quyền sử dụng trên tiêu chí là số nhân khẩu trong hộ gia đình trong đó có con. Trong quan hệ tài sản giữa các thành viên gia đình, mặc dù đất đai được giao ổn định lâu dài nhưng do không có các quy định cụ thể về quyền sử dụng của các thành viên trong gia đình khi đến tuổi trưởng thành nên khi người con gái trong gia đình lấy chồng và chuyển đi địa phương khác thì quyền lợi về đất đai của họ không được bảo đảm, đặc biệt đối với những trường hợp ly hôn phải trở về với gia đình. Để bảo đảm quyền lợi cho các thành viên nam - nữ được thực hiện các quyền đối với phần diện tích được giao cho mình theo quy định của pháp luật khi không tiếp tục sống cùng gia đình, pháp luật cần có quy định cụ thể, chi tiết hơn vấn đề này, chẳng hạn quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành dưới hình thức quyển sổ tương tự như sổ hộ khẩu trong đó ghi tên của mọi thành viên trong gia đình là người được hưởng thụ quyền sử dụng đất.
Khảo sát của Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp cho thấy, đa số các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về thi hành pháp luật đều đánh giá gặp rất nhiều vướng mắc trong việc thi hành pháp luật liên quan đến tài sản chung của vợ chồng và tài sản của hộ gia đình.
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Tòa dân sự - Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị triển khai công tác ngành Tòa án năm 2010 đã từng nêu bất cập là thực tế có những trường hợp hộ gia đình người chồng đứng tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu nhà cho người khác, nhưng không có ý kiến của người vợ và các con. Hợp đồng này chưa có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng được lập tại cơ quan địa chính nhưng sau đó các bên lại có tranh chấp dẫn tới vụ việc trở nên rất phức tạp, ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt là của phụ nữ và con.

Thực tế cho thấy, vấn đề tài sản chung - riêng chỉ đặt ra mang tính quyết liệt khi hôn nhân có nguy cơ tan vỡ, nó không được đa số các cặp vợ, chồng quan tâm nhiều lắm khi hôn nhân của họ tốt đẹp. Do đó, pháp luật bên cạnh quy định cụ thể, minh bạch về sở hữu trong hôn nhân và gia đình thì cũng cần đồng bộ thực hiện các giải pháp khác nhau để phù hợp hóa và bảo đảm tính khả thi của các quy định này với điều kiện sống của gia đình. 

Theo logic tự nhiên, 1 cặp nam, nữ kết hôn với nhau sẽ thiết lập một gia đình, để gia đình tồn tại và phát triển cần phải có những điều kiện vật chất nhất định. Điều kiện đó có thể là để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (ăn, mặc, ở, học hành, khám chữa bệnh…) hoặc đáp ứng những nhu cầu phát triển cá nhân tham gia các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Pháp luật phải tạo hành lang pháp lý để đáp ứng các điều kiện vật chất này của gia đình, trong đó việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình là nghĩa vụ căn bản và bắt buộc của tất cả các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định rõ ràng, cụ thể về vấn đề này.
Mỗi người khi xây dựng gia đình đều muốn hạnh phúc bền vững, dài lâu, nếu vì lý do nào đó khiến vợ chồng phải ly hôn thì với cách xác định điều kiện sống theo hướng này sẽ bảo đảm quyền lợi cho không chỉ vợ, chồng mà còn các con của họ trên tinh thần chia sẻ và hỗ trợ để các bên tiếp tục có cuộc sống tốt sau khi hôn nhân không còn tồn tại. Do độ dài tuổi sinh lý của phụ nữ ngắn hơn nam giới và sự thay đổi tâm sinh lý sau khi có con chỉ diễn ra đối với riêng phụ nữ nên thực tế đã chứng minh rằng, bất luận hôn nhân tồn tại ngắn hay dài, khi ly hôn bất lợi thường nghiêng về phụ nữ, nhất là những người đã có con và được tòa xử cho nuôi con. Khả năng và cơ hội tái hôn của phụ nữ sau ly hôn thấp hơn rất nhiều so với nam giới. Phụ nữ tái hôn gặp trắc trở trong cuộc sống dẫn đến nhiều hệ lụy cho bản thân và con (đặc biệt là con gái) là chủ yếu và nhiều hơn nam giới. Cũng do tuổi tác và những yếu tố môi trường xã hội tác động, cơ hội sinh con với người chồng mới của phụ nữ sau ly hôn trong nhiều trường hợp là không có… Tất cả những khía cạnh này cho thấy, nếu cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, người phụ nữ có thể được chia một nửa hoặc một phần tài sản từ điều kiện sống của gia đình mà điểm xuất phát của tài sản này chỉ do 1 bên gia đình chồng hỗ trợ hoặc là tài sản của 1 mình chồng làm được (lẽ ra phải coi là tài sản riêng) cũng chỉ là một phần bù đắp cho tuổi thanh xuân mà phụ nữ không bao giờ lấy lại được. Trường hợp ngược lại tài sản là của riêng gia đình hoặc bản thân người vợ thì cần có những quy định hợp lý quan tâm nhiều đến quyền lợi của con. Quy định này không phân biệt đối xử với nam giới mà hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ với tư cách là người mẹ đã được xác định trong CEDAW và các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong Luật bình đẳng giới. 

Thực tế đã có một số Tòa án nhận được đơn đề nghị bồi thường tuổi xuân của phụ nữ khi ly hôn nhưng lúng túng vì không biết phải xử lý như thế nào. Nếu Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi quan tâm điều chỉnh vấn đề điều kiện sống của gia đình sẽ là cơ sở pháp lý để Tòa án bảo vệ lợi ích cho phụ nữ và trẻ em một cách tốt nhất và những quy định này cũng sẽ là cơ sở pháp lý để thay đổi nhận thức của cộng đồng trong cách ứng xử nhân văn hơn giữa con người với con người trước, trong và sau thời kỳ hôn nhân, xóa bỏ cách ứng xử “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” của các cặp vợ, chồng đã ly hôn mà hệ lụy thực tế lại dồn chủ yếu lên những đứa trẻ vô tội.

Khi pháp luật quy định theo hướng xác định điều kiện sống của gia đình, cũng cần có thêm các quy định chặt chẽ hơn để bảo đảm quyền lợi cho các con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

Đồng thời, Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi cần nghiên cứu cụ thể hóa nguyên tắc “vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình” đã được quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật bình đẳng giới.    

- Vấn đề tâm, sinh lý vợ chồng: đây là khía cạnh được coi là tế nhị nên pháp luật về hôn nhân gia đình hiện hành chỉ đề cập dưới dạng quy định về tình nghĩa vợ chồng, trong đó đề cập đến sự chung thủy của vợ chồng. Thực tế đã chứng minh do đặc điểm tự nhiên, ngoài khả năng sinh sản không giống nhau, phụ nữ và nam giới có nhiều điểm tương đồng về cấu trúc, cơ địa và một số chức năng cơ thể, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều khác biệt ngay trên điểm tương đồng bắt nguồn từ giới tính thực tế của mỗi người. Sự thủy chung, tôn trọng, chia sẻ và hợp tác giữa vợ và chồng chỉ có được khi cả hai cùng thấu hiểu, lắng nghe, chấp nhận những khác biệt không do mình tạo ra và cùng chung sức, đồng lòng để thực hiện các hoạt động phục vụ lợi ích chung của gia đình thì những bất đồng về tâm, sinh lý vợ chồng mới không xảy ra. Do đó, cần có những quy định rõ và cụ thể về vấn đề này. 

Cùng với việc mang thai, sinh từ 1-2 con, lại là người chủ yếu chăm sóc con, làm các công việc trong gia đình nên sức khoẻ của phụ nữ đã yếu lại càng bị suy giảm hơn khi tiếp tục là người gánh vác chính trách nhiệm kế hoạch hoá gia đình, dẫn đến tình trạng một bộ phận phụ nữ bị suy dinh dưỡng trường diễn, phụ nữ mang thai thiếu máu, thiếu sắt chiếm tỉ lệ rất cao. Thực tế này đòi hỏi các quy định của pháp luật phải chặt chẽ, cụ thể để nam giới cùng chia sẻ với phụ nữ những công việc trong gia đình và trách nhiệm kế hoạch hoá gia đình mới có thể cải thiện tốt tình trạng sức khoẻ cho phụ nữ và thế hệ tương lai. Do đó, Luật hôn nhân và gia đình bên cạnh cần sửa đổi theo hướng vợ chồng chia sẻ với nhau trong thực hiện các công việc gia đình thì cũng cần phải tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục về nâng cao kỹ năng sống, trách nhiệm sống giữa vợ và chồng trong thực hiện quyền, nghĩa vụ với con và trong thực hiện chính sách sinh đẻ kế hoạch. 

Thứ hai, ứng xử của thành viên gia đình 

- Ứng xử giữa cha mẹ và con: pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành đang có những quy định chung về quyền và trách nhiệm của cha mẹ với con, con với cha mẹ, đại diện và xử lý những vấn đề do con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có năng lực hành vi dân sự gây ra… nhưng chưa có quy định rõ về ứng xử giữa cha mẹ và con theo nguyên tắc bình đẳng giới dẫn đến thực tế do không vượt qua được định kiến về việc có con trai nên hiện tượng sinh thêm con ngoài quy định pháp luật, chọn lọc giới tính thai nhi, chia tài sản không công bằng cho con trai, con gái… đã để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. 

Quan hệ cha mẹ và con là quan hệ thứ bậc, sẽ không có bình đẳng giữa các bậc với nhau, nhưng cách ứng xử giữa bậc trên với bậc dưới sẽ phải luôn luôn dựa trên nguyên tắc bình đẳng, trong đó nếu có con trai và gái thì phải quan tâm đến nguyên tắc bình đẳng giới. 

Quy luật tự nhiên đã chứng minh rằng “con không chọn được cha mẹ” và “cha mẹ không chọn được con”, pháp luật cần phải có những quy định để giải quyết vấn đề nhận thức của xã hội về giá trị của con trai, con gái trong cuộc sống gia đình; cần có những quy định về cách ứng xử của cha mẹ đối với con trai, con gái trong gia đình (ngay cả khi gia đình chỉ có 1 bề trai hoặc 1 bề gái). 

Trẻ em trong mỗi gia đình là con của cặp vợ chồng đã sinh ra, nhưng là công dân của đất nước, do đó, ứng xử của cha mẹ với con cần phải được xác định rõ khía cạnh “quyền lực” của cha mẹ trong mối quan hệ với việc bảo đảm quyền công dân của các con để tránh hiện tượng “con tôi đẻ ra tôi đánh”, “con tôi tôi muốn ứng xử như thế nào là quyền của tôi”… Khi có các quy định giải quyết vấn đề này cũng sẽ là cơ sở để thay đổi và làm tăng nhận thức tốt của cộng đồng, xã hội về ứng xử trong giáo dục trẻ em theo hướng “roi vọt không làm trẻ nên người, lời nói yêu thương làm nên tất cả”.
Luật cũng cần có quy định rõ trách nhiệm của cha mẹ trong việc sử dụng trẻ em trai và gái phụ giúp các công việc nhà và các công việc phát triển kinh tế gia đình không vi phạm quy định của pháp luật về lao động. Trên thực tế, hầu hết các gia đình không có sự phân biệt giữa con trai và con gái trong việc chăm sóc và giáo dục, nhưng do sử dụng trẻ em gái phụ giúp các công việc nhà và các công việc phát triển kinh tế gia đình nhiều hơn trẻ em trai nên thực tế cơ hội đối với trẻ em gái trong việc học tập và phát triển khó có thể bằng trẻ em trai, nhất là đối với những gia đình neo người, kinh tế khó khăn.
- Ứng xử giữa ông bà và cháu: pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành đang có những quy định về quyền và nghĩa vụ của ông bà nội, ngoại với cháu và bổn phận của cháu với ông, bà, chưa có quy định về ứng xử của ông bà dựa trên giới tính thực tế của cháu. 

Thực tế đã chứng minh, nhiều cặp vợ chồng trẻ quyết tâm sinh bằng được con trai (gia đình theo chế độ phụ hệ) hoặc sinh bằng được con gái (gia đình theo chế độ mẫu hệ) không phải do nhận thức của họ mà do yêu cầu của thế hệ đi trước, nhất là tác động từ cha mẹ của họ do ông bà mong có cháu trai, cháu gái để nối dõi hoặc để thực hiện những tâm nguyện cụ thể khác đã được quy định mang tính truyền thống của dòng họ về giới tính của cháu.  

Khi Luật quan tâm hơn đến vấn đề này sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức về người nối dõi, chăm sóc phần mộ tổ tiên, ông bà và hạn chế tình trạng con thờ tự đã và đang xuất hiện trong thực tế. 
V. XÁC ĐỊNH VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
1. Một số yếu tố tác động đến vấn đề lồng ghép giới trong dự án Luật

- Thứ nhất, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và các quốc gia trên thế giới luôn giữ vai trò đặc biệt ở cả hai phương diện về tuyên ngôn chính trị - pháp lý và thực thi pháp luật về quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, như: quyền được bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt đối xử; quyền không bị xâm phạm về đời sống riêng tư, gia đình; quyền kết hôn và lập gia đình không phụ thuộc vào lý do dân tộc, quốc tịch hay tôn giáo; nam, nữ bình quyền khi kết hôn, trong đời sống vợ chồng và khi ly hôn; quyền về sở hữu tài sản cá nhân, của vợ chồng và của gia đình; quyền không bị tước đoạt tài sản; quyền về làm cha, làm mẹ và làm con… Việc tôn trọng, thực hiện và bảo vệ các quyền nêu trên đều hàm chứa vấn đề giới và bình đẳng giới;

- Thứ hai, hầu hết các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của dự án Luật đều chịu tác động rất lớn bởi truyền thống văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán đây là những yếu tố vốn có sự xung đột cao với yêu cầu về giới và bình đẳng giới. Bên cạnh những truyền thống tốt đẹp, Việt Nam cũng còn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng nho giáo, quan niệm trọng nam khinh nữ, vai trò của người phụ nữ gắn liền với chức năng nội trợ trong gia đình đã tồn tại có tính lịch sử lâu dài và còn tiếp tục ảnh hưởng trong một bộ phận không nhỏ của xã hội;
- Thứ ba, Luật hôn nhân và gia đình hiện đại nói chung và Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành nói riêng điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình như là một bộ phận của các quan hệ tư mà ở đó nguyên tắc bình đẳng, tự thỏa thuận, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm có tính chủ đạo. Do đó, trong kỹ thuật lập pháp, về mặt “tự nhiên pháp lý” thì tự thân các quy định của đạo luật này đã hàm chứa được vấn đề giới và bình đẳng giới. Tuy nhiên, cũng do tiếp cận mang tính “tự nhiên pháp lý” như vậy, cùng với đặc thù của quan hệ hôn nhân và gia đình có những người yếu thế khó tiếp cận, bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của mình nên một số quy định về bình đẳng giới trong Luật trở nên hình thức chưa bảo đảm thực chất, khả thi;

- Thứ tư, Việt Nam đang tiếp cận đến nền kinh tế thị trường đầy đủ, bên cạnh những thành tựu cũng làm phát sinh những thách thức mới trong thực hiện, bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân về dân sự nói chung, hôn nhân và gia đình nói riêng, trong đó có vấn đề giới và bình đẳng giới.  Thời gian qua, bình đẳng trong gia đình và xã hội chịu chi phối không nhỏ bởi sự phân biệt giàu nghèo, vị trí xã hội, nghề nghiệp, gia đình…;

- Thứ năm, bên cạnh Hiến pháp, Việt Nam đã từng bước xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giới và bình đẳng giới với những yêu cầu pháp lý cụ thể, đồng bộ, thống nhất trong quy định, thực hiện chính sách đối với những quan hệ xã hội có nhạy cảm giới và trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quan hệ hôn nhân và gia đình và pháp luật về hôn nhân và gia đình;

- Thứ sáu, Việt Nam đã là thành viên của một số điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến giới và bình đẳng giới, như: Công ước CEDAW, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước về quyền trẻ em… việc cụ thể hóa các cam kết quốc tế vào pháp luật trong nước là trách nhiệm của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

2. Dự báo các vấn đề nhạy cảm giới của dự án Luật

Ngay từ giai đoạn đề xuất đưa dự án Luật vào trong Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Chính phủ đã xác định đây là dự án Luật có tính “nhạy cảm” giới rất cao và trải đều trên hầu hết các chế định. Qua hoạt động đánh giá quy định hiện hành; mục tiêu, quan điểm xây dựng dự án Luật; thực tiễn thi hành Luật và những nguyên nhân chủ quan, khách quan về thành tựu, bất cập trong quy định của Luật thì có những vấn đề sau được dự báo là “nhạy cảm” giới:
(1) Nhóm vấn đề về áp dụng tập quán; nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình; bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình; trách nhiệm của cá nhân, Nhà nước, xã hội;
(2 ) Nhóm vấn đề về năng lực chủ thể trong xác lập, thực hiện, chấm dứt các quan hệ hôn nhân và gia đình, như: tuổi có quyền kết hôn; con mất năng lực hành vi dân sự; con không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; người được mang thai hộ và người được nhờ mang thai hộ; người có quyền yêu cầu ly hôn, ly thân...;

(3) Nhóm vấn đề công nhận, xác lập quyền nhân thân và quyền tài sản trong hôn nhân và gia đình, như: quyền kết hôn, quyền ly hôn, ly thân, các quyền liên quan đến tình nghĩa vợ chồng, quyền về cha, mẹ, con, quyền được giám hộ, đại diện...; quyền sở hữu cá nhân, quyền sở hữu chung của vợ chồng, quyền sở hữu của con và các thành viên khác trong gia đình, quyền của người không phải là chủ sở hữu, thừa kế, cấp dưỡng; quyền về nghĩa vụ và hợp đồng; quyền trong các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
(4) Nhóm vấn đề về thực hiện, bảo vệ quyền trong hôn nhân và gia đình, như: quyền yêu cầu đăng ký kết hôn, hủy kết hôn trái pháp luật, quyền yêu cầu ly hôn, ly thân, quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con, giám hộ...; quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, quyền được cải chính, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; quyền yêu cầu công chứng, chứng thực hoặc đăng ký sở hữu, giao dịch....
3. Các biện pháp lồng ghép giới trong xây dựng dự thảo Luật

a) Kế thừa và phát triển các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã bảo đảm tốt vấn đề giới và bình đẳng giới
Căn cứ vào thực tiễn hôn nhân và gia đình, thực tiễn thi hành Luật và kết quả rà soát các quy định hiện hành có liên quan, dự thảo Luật đã kế thừa và phát triển nhiều quy định tốt về giới và bình đẳng giới trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, như:

- Kế thừa nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình và phát triển, bổ sung nội dung bình đẳng trong thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật liên quan;
- Kế thừa nguyên tắc bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong giải quyết hủy kết hôn trái pháp luật, ly hôn và các tranh chấp khác có liên quan về hôn nhân và gia đình và phát triển thành nguyên tắc chung trong nhiều quan hệ khác, như: trong thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng, bảo hộ quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con...;

- Kế thừa nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai với con gái, con đẻ với con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú và để có thể bao quát được tất cả các hình thức phân biệt đối xử đối với con thì dự thảo Luật cũng đưa nguyên tắc chung là Nhà nước không thừa nhận mọi sự phân biệt đối xử đối với các con. Đồng thời, quy định cụ thể thỏa thuận của cha mẹ về nhân thân và tài sản sẽ bị vô hiệu nếu vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
- Kế thừa nguyên tắc trong thanh toán tài sản của vợ chồng khi ly hôn là lao động trong gia đình được xem như lao động có thu nhập và phát triển thành nguyên tắc chung của toàn bộ quan hệ sở hữu giữa vợ và chồng;

- Kế thừa nguyên tắc xác định tài sản mà không có đủ căn cứ xác định là tài sản riêng của một bên vợ, chồng thì được xác định là tài sản và phát triển thành nguyên tắc chung trong quan hệ sở  hữu giữa vợ và chồng;

- Kế thừa quy định quyền, nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng về lựa chọn nơi cư trú, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền về học tập, nghề nghiệp, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và phát triển các quy định này theo hướng gắn liền với trách nhiệm trong thực hiện quyền, nghĩa vụ;

...

b) Sửa đổi, bổ sung các quy định mới chỉ bảo đảm bình đẳng giới về hình thức, không thực chất hoặc tính khả thi còn chưa cao, như:
- Quy định về áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình được sửa đổi từ quy định chỉ mang tính nguyên tắc là những phong tục, tập quán thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc mà không trái với những nguyên tắc của Luật hôn nhân và gia đình thì được tôn trọng và phát huy thành những quy định có tính thực tiễn, mang tính căn cứ, điều kiện pháp lý cụ thể hơn: các bên trong quan hệ có quyền lựa chọn tập quán khi đã có quy định của pháp luật nếu không vi phạm các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, các điều cấm trong hôn nhân và gia đình, trong đó có vấn đề về giới, bình đẳng giới;

- Quy định trách nhiệm của Nhà nước theo hướng cụ thể hóa trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý Nhà nước về công tác gia đình, trong đó có thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng gia đình;

- Sửa đổi tuổi kết hôn theo hướng nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên;

- Nguyên tắc về xử lý kết hôn trái pháp luật được sửa đổi theo hướng, quy định cụ thể hơn về ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, con; người thực hiện công việc nội trợ và các công việc khác liên quan đến duy trì cuộc sống chung được xem như lao động có thu nhập;
- Quy định về tình nghĩa vợ chồng được sửa đổi theo hướng, vợ, chồng cùng nhau chia sẻ, thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong gia đình. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các lý do chính đáng khác;

- Quy định về lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng được sửa đổi theo hướng, vợ chồng “thỏa thuận” về nơi cư trú thay vì quy định vợ, chồng “lựa chọn” nơi cư trú;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh, trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng cũng như trách nhiệm liên đới của vợ, chồng trong trường hợp một bên thực hiện giao dịch;
- Quy định liên quan đến duy trì, phát triển đời sống gia đình được sửa đổi theo hướng, vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Trong trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận về tài sản thì thỏa thuận đó không được xâm phạm tới quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba...;
- Sửa đổi, bổ sung về căn cứ xác định tài sản chung, riêng, các nghĩa vụ chung, riêng của vợ chồng về tài sản, tài sản trong kinh doanh, chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, nhập tài sản riêng vào tài sản chung...;

- Quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung của vợ chồng được sửa đổi theo hướng, tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi tên cả hai vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng; trường hợp chỉ ghi tên một bên vợ, chồng thì áp dụng nguyên tắc suy đoán là tài sản chung nếu không có đủ căn cứ chứng minh đó là tài sản riêng;

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con được sửa đổi theo hướng, quy định cụ thể nguyên tắc bảo hộ quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ, con với nội dung quyền, nghĩa vụ giữa họ không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ, những thỏa thuận của cha mẹ mà vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của con thì vô hiệu; cụ thể hóa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cả cha mẹ và con với nhau về phát triển cá nhân, quyền nhân thân khác, tài sản, lao động và chia sẻ, thực hiện những công việc của gia đình;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bình đẳng của cha mẹ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ với con;

- Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con được sửa đổi theo hướng, nghĩa vụ này của họ không chỉ khi ly hôn mà còn cả trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con;

- Quy định về nhận cha, mẹ, con được sửa đổi theo hướng, người nhận con có hôn nhân thì không đòi hỏi sự đồng ý của vợ hoặc chồng họ;

- Quy định về căn cứ ly hôn được sửa đổi theo hướng, dựa trên các hành vi vi phạm của vợ chồng đối với quyền, nghĩa vụ của nhau, đặc biệt các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình, tình nghĩa vợ chồng... và làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Trên cơ sở đó giải quyết hậu quả của ly hôn theo hướng, chia tài sản dựa trên công sức đóng góp và lỗi của các bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng;
- Quy định cụ thể quyền lưu cư của vợ, chồng khi ly hôn trong trường hợp có khó khăn về chỗ ở;

...

c) Bổ sung quy định các quan hệ có nhạy cảm giới nhưng chưa được Luật hôn nhân và gia đình quy định hoặc quy định không cụ thể, như:
- Quy định về giải quyết hậu quả về nhân thân, tài sản và con giữa các bên nam, nữ chung sống như vợ chồng, trong đó quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con được ưu tiên bảo vệ; người thực hiện công việc nội trợ và các công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được xem như lao động có thu nhập; quyền, nghĩa vụ của con đối với cha mẹ mà không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ họ;

- Quy định về giải quyết hậu quả của việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính;

- Quy định về quyền của vợ chồng trong lựa chọn chế độ tài sản theo luật định hoặc theo thỏa thuận; các nguyên tắc chung áp dụng đối với tất cả các cặp vợ chồng không phụ thuộc vào chế độ tài sản mà họ lựa chọn để bảo đảm vợ chồng bình đẳng trong chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, người làm công việc gia đình được xem như lao động có thu nhập, trách nhiệm của bên vi phạm quyền, nghĩa vụ tài sản...;

- Quy định nghĩa vụ, quyền của con dâu, con rể, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng theo hướng gắn liền với trách nhiệm đạo lý, pháp lý và những lợi ích giữa các bên, đặc biệt khi họ sống chung với nhau;

- Quy định nghĩa vụ, quyền của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột theo hướng họ phải có trách nhiệm với nhau khi không có những người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với họ theo quy định của pháp luật;

- Quy định về xác định cha, mẹ trong trường hợp con sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; 

- Quy định về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan;

- Quy định về cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng bị tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ;

- Quy định về thẩm quyền của cơ quan đăng ký hộ tịch trong giải quyết thuận tình ly hôn;

- Quy định về vợ chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc ly thân theo căn cứ luật định;

- Quy định về tôn trọng, bảo vệ bí mật đời tư, quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân trong giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình, như: xác định cha mẹ con, ly hôn, ly thân;

- Quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định chi tiết việc giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để có thể áp dụng kịp thời các biện pháp, rào cản kỹ thuật trong trường hợp cần thiết để bảo vệ các bên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em;
...

d) Bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong lồng ghép bình đẳng giới giữa các luật, dự án luật có liên quan và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, như:
- Cụ thể hóa những nguyên tắc được thể hiện trong các luật và các điều ước quốc tế có liên quan. Ví dụ: quy định bạo lực gia đình là một trong những điều cấm trong hôn nhân và gia đình; cụ thể hóa nguyên tắc bình đẳng giữa vợ, chồng không chỉ trong gia đình mà còn trong các quan hệ xã hội khác; quy định tuổi kết hôn nam, nữ từ đủ 18 tuổi...;

- Nhiều quy định trong Luật hôn nhân và gia đình và các luật khác
 có liên quan chặt chẽ với nhau, trong đó có vấn đề giới và bình đẳng giới cần phải có quy định đồng bộ, thống nhất, như: áp dụng tập quán, quyền nhân thân của cá nhân, đại diện, giám hộ, sở hữu, giao dịch, thừa kế... Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình thì cũng phải có sự sửa đổi, bổ sung đồng bộ các luật có liên quan.
Ví dụ: 
(1) Để đồng bộ với quy định về công nhận, bảo vệ hôn nhân giữa các bên khác nhau về tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, cũng như trong công nhận, bảo vệ các quyền liên quan đến cha mẹ và con được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình thì những quy định có liên quan trong Bộ luật dân sự cũng cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, như: Điều 28 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định “trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ”. Quy định này đã không bảo đảm thực chất trong bình đẳng giới vì con theo dân tộc của cha đẻ hay dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hay theo thỏa thuận của cha mẹ là do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn và quyết định. Trên thực tế, việc áp dụng theo tập quán là phổ biến (đa số tập quán đều xác định dân tộc theo cha, một số tập quán xác định dân tộc theo mẹ) mà không dựa trên sự thỏa thuận của cha mẹ. Để bảo đảm thực chất hơn về bình đẳng trong xác định dân tộc cho con, quy định này cần được sửa đổi theo hướng“trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ, nếu không có thỏa thuận thì xác định theo tập quán”...
 (2) Để đồng bộ với quy định của Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình, dự thảo Luật đã bổ sung vào một trong những hành vi bị cấm trong hôn nhân và gia đình là “bạo lực gia đình”; đồng bộ với pháp luật về người khuyết tập, pháp luật về người cao tuổi, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung nguyên tắc “Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ” thành “Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ”...

(3) Đồng bộ với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, như: Công ước về chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước về quyền trẻ em… Ví dụ: việc sửa đổi, bổ sung các quy định về tuổi kết hôn, cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính cũng được xem xét nhiều từ góc độ quyền con người được quy định ở các điều ước quốc tế nói trên.

đ) Rà soát, nghiên cứu để lồng ghép vấn đề giới trong hôn nhân và gia đình vào các luật khác, văn bản dưới luật hoặc chính sách liên quan đến hôn nhân và gia đình cần được giải quyết trong Luật
Để bảo đảm phù hợp với tính đa dạng của các quan hệ hôn nhân và gia đình, tính khả thi, ổn định trong các quy định của Luật và đặc biệt để tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được tiếp cận các quyền nói chung và quyền về bình đẳng giới nói riêng thì bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì cũng cần quan tâm lồng ghép vấn đề giới trong hôn nhân và gia đình vào các luật có liên quan, cụ thể hóa vấn đề giới, bình đẳng giới ở các văn bản dưới luật cũng như trong xây dựng, tổ chức, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Cơ quan soạn thảo kết hợp giữa việc sửa đổi, bổ sung Luật với việc nghiên cứu, rà soát những vấn đề về giới, bình đẳng giới cần thiết được quy định ở các luật khác, văn bản dưới luật và chính sách, bao gồm:
(1) Những vấn đề giới được quy định trong các luật khác có liên quan:

Trên cơ sở các quan hệ nhân thân, tài sản trong hôn nhân và gia đình có liên quan chặt chẽ đến các luật khác nên dự thảo Luật đã lựa chọn giải pháp viện dẫn những quan hệ đặc thù được điều chỉnh ở luật chuyên ngành, như: 

- Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc áp dụng quy định của Bộ luật dân sự thành áp dụng quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan trong giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình;
- Các thủ tục hộ tịch về kết hôn, nhận cha, mẹ, con, giải quyết thuận tình ly hôn được áp dụng theo quy định của pháp luật hộ tịch;

- Quy định cụ thể việc áp dụng Bộ luật dân sự và các luật có liên quan vào các quan hệ: quan hệ nghĩa vụ, hợp đồng giữa các bên chung sống với nhau như vợ chồng và giữa họ với người thứ ba; đại diện giữa vợ và chồng; xác định người thứ ba ngay tình trong quan hệ tài sản với vợ chồng; điều kiện có hiệu lực chung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng; hình thức của giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng; nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng của vợ chồng về tài sản; giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết; tài sản của vợ chồng trong kinh doanh; điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; nghĩa vụ, quyền của cha mẹ nuôi và con nuôi; thẩm quyền xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài...

(2) Những vấn đề giới được quy định chi tiết trong văn bản dưới luật: 

- Dự thảo Luật quy định thẩm quyền của Chính phủ trong quy định chi tiết về: áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình; điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên; việc ghi chú vào sổ hộ tịch các việc hôn nhân và gia đình theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài;

- Dự thảo Luật quy định thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp trong hướng dẫn thi hành các quy định về: xử lý việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết quan hệ tài sản giữa các bên nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, xác định nghĩa vụ chung của vợ chồng về tài sản;
(3) Lồng ghép giới trong xây dựng, tổ chức, thực hiện chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau khi Luật được ban hành:
Qua thực tiễn thi hành Luật hôn nhân và gia đình cho thấy, nhiều quy định tiến bộ của Luật không đi vào cuộc sống vì các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chưa kịp thời thể chế hóa để công nhận, thực hiện các quyền, nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình của người dân, do đó, để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, dự thảo Luật đã bổ sung quy định “Chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác gia đình; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; công nhận, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của các thành viên gia đình; chủ động phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác về công tác gia đình”.
Từ quy định trên, khi Luật hôn nhân và gia đình được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ có trách nhiệm thể chế hóa, tổ chức, thực hiện các hoạt động có liên quan để kịp thời công nhận, thực hiện các quyền, nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình của người dân, trong đó có bảo đảm bình đẳng giới.

Xuất phát từ tính chất của quan hệ hôn nhân và gia đình vốn chịu ảnh hưởng, tác động lớn từ nhận thức, hành vi, tâm lý, tập quán, định kiến xã hội, nhất là trong tổ chức triển khai các chức năng, điều kiện sống của gia đình, tâm sinh lý vợ chồng, ứng xử giữa các thành viên gia đình… thì để bảo đảm cho quy định của Luật đi vào cuộc sống thì Chính phủ, các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, tổ chức khác có liên quan phải tổ chức thực hiện và người dân được quyền tiếp cận với những nhóm giải pháp sau:
- Hoàn thiện hệ thống chính sách về bình đẳng giới, thực hiện vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình trong các chính sách, pháp luật, chương trình, chiến lược;

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nói chung, trong hôn nhân và gia đình nói riêng cho đội ngũ cán bộ, công chức và toàn thể người dân;

- Phát triển các hệ thống dịch vụ có chất lượng, hiệu quả để hỗ trợ cho phụ nữ và nam giới tiếp cận và thực hiện được các quyền của mình trong hôn nhân và gia đình;

- Có cơ chế huy động nguồn lực từ xã hội và ngân sách của Nhà nước cho việc thực thi bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình;

- Tăng cường các nghiên cứu liên quan đến bình đẳng giới nói chung, trong hôn nhân và gia đình nói riêng nhằm cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật về vấn đề này trong hôn nhân và gia đình;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa phương, song phương và phi Chính phủ, nâng cao hiệu quả hội nhập để người dân có nhiều cơ hội hơn trong tiếp cận các quyền về hôn nhân và gia đình nói chung và bình đẳng giới nói riêng;

- Nâng cao năng lực, thể chế phục vụ công tác bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình. Tăng cường sự chỉ đạo và kiểm tra của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới nói chung, trong hôn nhân và gia đình nói riêng nhằm tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong triển khai, thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình.

4. Dự báo tác động của các quy định về lồng ghép giới trong dự án Luật khi được ban hành 
- Trên cơ sở quy định quyền, nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình cụ thể hơn, định hướng nhiều chuẩn mực ứng xử phù hợp với thực tiễn hơn, bảo vệ tốt hơn những chủ thể dễ bị tổn thương, bị xâm phạm liên quan đến bình đẳng giới thì người dân, đặc biệt là người phụ nữ có thể lựa chọn những ứng xử phù hợp nhất cho bản thân mình, các con và gia đình;
- Bằng những quy định kết hợp hài hòa giữa tôn trọng quyền tự quyết, sự phát triển cá nhân, sự thỏa thuận với sự ổn định của gia đình, lợi ích của các con, trật tự của xã hội và văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc thì người dân, đặc biệt là người phụ nữ vừa vẫn có thể thực hiện tốt các trách nhiệm đối với gia đình, xã hội vừa có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận, thực hiện các quyền, nghĩa vụ về hôn nhân và gia đình của mình;

- Bằng những quy định kết hợp hài hòa giữa giải quyết các quan hệ trong hôn nhân và gia đình với các quan hệ xã hội khác có liên quan thì người dân, đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong gia đình thì vẫn có thể tham gia các hoạt động học tập, nghề nghiệp, kinh doanh và các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội khác phù hợp với nguyện vọng của mình;
- Bằng những quy định linh hoạt, bám sát thực tiễn thì vừa vẫn thể hiện quan điểm Nhà nước về việc không thừa nhận những quan hệ không bảo đảm các điều kiện pháp lý theo luật định vừa giúp cho người dân được tiếp cận cơ chế pháp lý trong giải quyết hậu quả của những quan hệ này, giúp người dân hạn chế được sự phân biệt đối xử với mình, được công nhận, thực hiện, bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp, đặc biệt của phụ nữ, trẻ em;

- Bằng các quy định về thủ tục thuận lợi giúp cho người dân, đặc biệt là phụ nữ có thể được tiếp cận tốt hơn về quyền yêu cầu và quyền được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo yêu cầu liên quan đến công nhận, thực hiện, bảo vệ các quyền trong hôn nhân và gia đình;
- Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có căn cứ pháp lý đầy đủ hơn, thủ tục thuận lợi hơn trong việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

5. Xác định trách nhiệm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề giới trong phạm vi dự án Luật
- Xác định trách nhiệm của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, các cơ quan quản lý nhà nước về công tác gia đình và các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới quy định trong dự án Luật.

- Xác định trách nhiệm của tất cả các chủ thể có liên quan là cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước (công chức của các cơ quan có thẩm quyền về công tác gia đình, hộ tịch viên, viên chức ngoại giao trong giải quyết hộ tịch…); thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên.

- Nguồn lực tài chính để thực hiện Luật, bao gồm: ngân sách Nhà nước và các nguồn lực từ xã hội.

� Theo Báo cáo số 40b/BC-ĐCT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ  về Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Tr. 39
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		Thẩm phán		Thẩm phán

		Chuyên gia		Chuyên gia

		UBNDxã/phường		UBNDxã/phường

		Total		Total



Có vướng mắc

không vướng mắc

Phân biệt tài sản chung của HGĐ với tài sản riêng thành viên

70.9

29.1

71.3

28.7

64.3

35.7

70.1

29.9



Sheet1

				Thẩm phán		Chuyên gia		UBNDxã/phường		Total

		Có vướng mắc		70.9		71.3		64.3		70.1

		không vướng mắc		29.1		28.7		35.7		29.9

		North		45.9		46.9		45		43.9






